
（Tiếp tục ở mặt sau）

Người thuộc đối tượng

Người có chứng nhận của bảo hiểm lao động về lí do nghỉ việc hãy chọn một trong những số thích

hợp sau đây về lí do nghỉ việc

(ア）người nhận đủ điều kiện nhận（nghỉ việc do phá sản,sa thải）…１１・１２・２１・２２・３１・３２

(イ）người nghỉ viêc với lí do cụ thể（nghỉ việc do công việc bị đình chỉ,..）…２３・３３・３４

Thời hạn giảm Từ ngày sau ngày nghỉ việc đến ngày cuối của cùng tháng đó ở năm sau.

Các giấy tờ cần thiết đ
ể đăng kí

① Giấy tờ có ghi rõ số my number

② Con dấu xác nhận

③Giấy chứng nhận của bảo hiểm lao động.

※Người đang nhận trợ cấp đặc biệt hay là người nhận với tư cách là người già thì không thuộc đối

tượng.

Điều khoản Nội dung

hộ gia đình thuộc đối tượng Phần trăm giảm thuế

Hộ gia đình có tổng thu nhập từ 430.000 yên + 100.000 yên x (số người nhận lương hoặc lương hưu - 1)
trở xuống trong năm 2023 70%

Hộ gia đình có tổng thu nhập 430.000 yên + (295.000 yên x số người tham gia bảo hiểm y tế quốc dân) +

100.000 yên x (số người nhận lương hoặc lương hưu - 1) trở xuống trong năm 2023
50%

Hộ gia đình có tổng thu nhập 430.000 yên + (545.000 yên x số người tham gia bảo hiểm y tế quốc dân) +

100.000 yên x (số người nhận lương hoặc lương hưu - 1) trở xuống trong năm 2023
20%

※Những người đang nhận lương hoặc lương hưu: Những người có thu nhập từ lương vượt quá 550.000 yên
và có lương hưu công, v.v ... vượt quá 600.000 yên (dưới 65 tuổi) hoặc 1,1 triệu yên (65 tuổi trở lê
n)
※Sẽ không giảm thuế cho hộ gia đình thuộc
trường hợp không xác nhận được thu nhập trong năm trước.Thu nhập của năm 5 reiwa nếu người nào chưa
 trình báo thì xin hãy trình báo

２　Giảm thuế cho người nghỉ việc với lí do không tự nguyện（cần đăng kí）

　Trường hợp người nghỉ việc với lí do không tự nguyện đang là  「người đủ điều kiện nhận trợ cấp」

của bảo hiểm lao động hoặc đang nhận trợ cấp thất nghiệp với tư cách 「người nghỉ việc với lí do cụ

thể」thì thuế bảo hiểm quốc dân sẽ được tính theo tỉ lệ 30/100 của tổng thu nhập năm trước.

Tuy nhiên,thu nhập kiếm được ở mức thấp

 thì sẽ có trường hợp không được giảm thuế bảo hiểm quốc dân.

Về chế độ miễn ,giảm thuế bảo hiểm quốc

 dân ở năm 6 Reiwa

１　Đối với hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ giảm theo tỉ lệ 7・５・２（không cần đăng kí）
　Trong một hộ gia đình có chủ hộ và tất cả các
thành viên tham gia bảo hiểm có tổng thu nhập năm trước thỏa mãn các điều kiện sau thì hộ đó sẽ được
tự động giảm thuế ứng với mức giảm của tỉ lệ bình quân và tỉ lệ cân bằng

Tỉ lệ bình quân
１７，４００円

(＋２，８００円）
７，８００円

（＋５００円）
５，８００円

（＋１００円）

※( )là sự so sánh giữa tỉ lệ thuế hiện hành với tỉ lệ thuế của năm  5 reiwa

Tỉ lệ cân bằng
２５，７００円

(＋３，０００円）
１１，５００円
（＋２００円）

１１，５００円
（△１００円）

Phần trăm thu nhập
６．１６％

（＋０．９１％)
２．８４％

(＋０．１３％)
２．３２％

(＋０．０８％)

Tỉ lệ thuế

　Tỉ lệ thuế của mỗi năm sẽ được quyết định dựa trên sự tham khảo về tỉ lệ thuế tiêu chuẩn của huyện
aichi.Năm 6 reiwa sẽ được tiến hành như sau.

phân chia
Phần phí viện trợ chữa

trị y tế

Phần phí viện trợ người
già ở giai đoạn hậu kì

(trên 75 tuổi)

Phần tiền đóng cho đ
iều dưỡng,chăm sóc

Sự cải chính về tỉ lệ thuế của thuế bảo hiểm quốc dân ở năm 6 reiwa

Về thuế bảo hiểm quốc dân

１　chủ hộ gia đình là người có nghĩa vụ nộp thuế

　Thuế bảo hiểm quốc dân sẽ được đánh thuế

lên người chủ hộ có hộ viên tham gia bảo hiểm quốc dân.Vì vậy dù người chủ hộ không tham gia bảo hiểm

quốc dân ,nhưng thành
 viên thuộc hộ tham gia thì thuế vẫn sẽ tính cho chủ hộ.

２　Cách tính thuế bảo hiểm quốc dân

　Thuế bảo hiểm quốc dân là tổng số tiền được tính từ phần dùng làm phí viện trợ chữa trị
 liên quan đến bảo hiểm y tế,và phần phí
 dùng để viện trợ người già hậu kỳ(trên 75 tuổi), phần tiền đóng dùng cho điều dưỡng ,chăm sóc (chỉ á

p dụng cho người từ 40 đến 64 tuổi)  liên quan đến bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng



Chủng loại miễn giảm Hạn chế thu nhập Mức tiền miễn giảm
Các giấy tờ cần thiết để đă

ng kí

1

Các giấy tờ cần thiết để đăng kí
Với lí do tử vong ,bệnh tật(điều trị y
tế trên 6 tháng),thất nghiệp,đóng
cửa kinh doanh,..thì người tham  gia
bảo hiểm có mức thu nhập dự kiến
trong năm 6 reiwa so với năm 5
reiwa giảm 1/2 trên tổng thu nhập
thì thuộc trường hợp được chấp
nhận

Tổng số thu nhập của
chủ hộ và người tham

gia  bảo hiểm dưới 300
vạn yên

Số tiền cần nộp trong kì
hạn đến sau ngày
 phát sinh lí do chính đá
ng thì số tiền sẽ tương

đương với  1/2 tỉ lệ của
thu nhập

①Giấy tờ cụ thể về tổng
số thu nhập trong
 năm 6 reiwa và năm 5
reiwa của chủ hộ và tất
cả các thành viên tham gia
bảo hiểm(phiếu thông kê
lương,giấy tờ thu chi,..)
② Giấy tờ chứng minh lí
do giảm thu nhập(bản sao
của giấy khám sức
khỏe(thời gian điều trị  y
tế trên 6 tháng),giấy xác
nhận nghỉ việc,đóng cửa
kinh doanh,..)
③ Con dấu xác nhận

2

Miễn giảm do thiên tai
Trường hợp nhà cửa,tài sản của
chủ nhà hay người tham gia bảo
hiểm bị tổn hại trên 3/10 giá trị do
hỏa hoạn,địa chấn,bão lũ,..（số tiền
thiệt hại không bao gồm mức tiền đ
ược hỗ trợ từ bảo hiểm hỏa hoạn）

Chủ hộ và thành viên
tham gia bảo hiểm có
tổng thu nhập năm 5
reiwa dưới 1000 vạn yê
n

sẽ giảm từ 1/8 đến toàn
bộ số tiền cần nộp
 nếu thời hạn yêu cầu nộp
tiền đến sau khi xảy ra
hỏa hoạn（dựa vào tình
trạng tổn hại sẽ có sự kh
ác sau về tổng mức tiền
thu nhập）

① Giấy xác nhận bị tai

họa hay giấy xác nhận

chịu thảm họa

② Giấy tờ cụ thể để xác
nhận mức thiệt hại
 và số tiền cần hỗ trợ từ
bảo hiểm

3

Miễn giảm đối với người đang nhận
viện trợ
y tế
Trường hợp người tham gia bảo
hiểm là người mang khuyết tật về
thể chất và tinh thần,gia đình cha đ
ơn thân,mẹ đơn thân,hay
 là người đang nhận hoặc đủ điều
kiện nhận hỗ trợ chữa trị y tế ,và có
đang nhận các hỗ trợ y tế khác
theo quy định của pháp luật

Chủ hộ và thành viên
tham gia bảo hiểm có
tổng thu nhập năm 5
reiwa dưới 150 vạn yên

Số tiền cần nộp trong kì
hạn sau ngày phát sinh lý
do chính đáng thì số tiền
sẽ tương

  đương với  2/10 tỉ lệ
của thu nhập

① Giấy chứng nhận điều
trị y tế hoặc giấy
chứng nhận nhận trợ cấp
② Con dấu xác nhận

4

Miễn giảm đối với người đang nhận
bảo trợ
về cuộc sống

Số tiền cần nộp trong kì
hạn đến sau ngày phát sinh
lý do chính đáng

① Con dấu xác nhận

5

Miễn giảm cho người đang chịu trá
ch nhiệm
hình sự

Mức tiền tương ứng với

người và thời gian
theo quy định ở điều 59
của luật bảo hiểm quốc dân

①Giấy tờ cụ thể về thời
gian vào tù(giấy xác
nơi ở,..)
② Con dấu xác nhận

6

Miễn giảm cho những người bị
giảm thu nhập do ảnh hưởng của
coronavirus

Sự cải chính về tỉ lệ thuế của thuế bảo hiểm quốc dân ở năm 6 reiwa

(https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/hokennenkin/kokuho/douhuutirasi.html)   

３　Các loại chế độ miễn giảm(áp dụng cho đăng  ký trong năm)

・Nội dung của thư phiên dịch có thể xác nhận  ở đây

Trường hợp không thể xác nhận thì xin hãy

 liên lạc vì sẽ nhận được thư phiên dịch  gửi về bằng  đường bưu điện

Những người bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của coronavirus có thể đăng kí xin
miễn giảm
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem trên trang web chính thức của
thành phố

Địa chỉ liên lạc
Thành phố anjo,khoa bảo hiểm và lương hưu

nhánh bảo hiểm（văn phòng chính tầng 1 cửa số 9）

ＴＥＬ：０５６６-７１-２２３０
Giờ tiếp nhận ngày thường từ 8 giờ 30 phút 
sáng đến 5 giờ 15 phút chiều

Trang web chính thức của thành phố

http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/hokennenkin/kokuho/douhuutirasi.html
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